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Bài 1: Xác định kiểu câu theo mục đích nói cho các câu sau: 

a. Chúng tôi hỏi đường đến công viên Thủ Lệ. 

b. Thưa bác, đi thế nào để đến được công viên Thủ Lệ  ? 

c. Bác làm ơn chỉ giúp cháu đường đến công viên Thủ Lệ ạ! 

d. Chao ôi, đường đến công viên Thủ Lệ xa quá ! 

 

 

 

 

Bài 2: Dùng từ ngữ thích hợp để nối các vế sau thành câu ghép. 

a. trời mưa rất to / đường đến trường bị ngập lụt. 

b. anh ấy không đến / anh ấy có gửi quà chúc mừng. 

c. các em không thuộc bài / các em không làm được bài tập. 

 

 

 

Bài 3: Đọc đoạn trích sau: 

Vừa thấy mẹ về, Mai reo lên : 

    - A mẹ đã về!  

Vừa chạy ra đón mẹ, Mai vừa hỏi : 

   - Mẹ có mua cho con cây viết chì không?  

Mẹ nhẹ nhàng nói : 
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   - Mẹ đã mua cho con rồi.  

Vừa đi vào nhà, mẹ vừa dặn Mai  : 

   - Con nhớ giữ cẩn thận, đừng đánh mất.  

Mai ngoan ngoãn trả lời. 

    - Dạ, vâng ạ! 

a. Tìm trong đoạn trích trên: 

- Một câu hỏi:............................................................................................................. 

- Một câu kể: ........................................................................................................... 

- Một câu cảm: ........................................................................................................... 

- Một câu cầu khiến: .................................................................................................. 

b. Dựa vào đâu mà em biết đó là câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến? 

Bài 4: Đọc đoạn trích sau: 

          Phùng Khắc Khoan là người con của xứ Đoài (làng Phú Xá, huyện Thạch 

Thất, tỉnh Hà Tây bây giờ). Ông vốn thông minh từ nhỏ. Tài năng của ông phát lộ 

từ rất sớm. Trước khi mất, bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên 

gửi con theo học với Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

a. Tìm trong đoạn trích trên: 

- Một câu kể kiểu Ai làm gì? 

- Một câu kể kiểu Ai thế nào? 

- Một câu kể kiểu Ai là gì? 

b. Xác định thành phần của từng câu. 

Bài 5: Xác định thành phần của các câu sau và cho biết chúng thuộc kiểu câu gì 

theo cấu tạo? 
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a. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. 

b. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc 

thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. 

c. Cây gạo  chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát 

trầm tư; cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và 

những đứa con về thăm quê mẹ.                                                                     

d. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như tiếp vào trong nắng. 

e. Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ. 

Bài 6: Các câu dưới đây có cùng thuộc một kiểu câu theo mục đích nói không? Tại 

sao? 

- (1) Bắt lấy Yết Kiêu! (2) Bắt lấy Yết Kiêu! (3) Bắt lấy! ... (4) Thôi chết rồi! (5) 

Đường thủy ta không dùng được nữa rồi! 

Bài 7: Đọc đoạn văn sau và cho biết: 

        (1) Cảnh mùa thu quê em rất đẹp, rất thơ mộng. (2) Bầu trời trong veo, thăm 

thẳm, xanh biếc bao la. (3) Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa 

nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê. (4) Sau tuần mưa ngâu, trời thu như 

dịu lại, nắng trở nên vàng hoe, trăng thu sáng trong vằng vặc. (5) Trái hồng thêm 

ửng đỏ, quả bòng vàng óng căng tròn, cốm vòng bọc lá sen xanh. (6) Dòng sông 

trong xanh lững lờ trôi, thuyền buồm ngược xuôi tấp nập. (7) Con thuyền và cánh 

buồm như những cánh chim bay giữa trời thu. 

a) Câu đơn là những câu: .............................................................................. 

b) Câu có nhiều vị ngữ là những câu: ............................................................. 

c) Câu có nhiều chủ ngữ là những câu: .............................................................. 

d) Câu ghép là những câu: ............................................................................... 

Các vế của các câu ghép được nối với nhau bằng cách nào? 

.................................................................................................................. 

 


